
Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ

Ngành/ 

Chuyên 

ngành

Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

Tuyển dụng viên 

chức nguồn nhân 

lực chất lượng cao 

theo Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP

7

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật
7

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

6

1

Khoa Sức khỏe môi 

trường - Y tế trường 

học

1 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Nhãn khoa

- Đáp ứng đủ một trong các tiêu chuẩn 

thuộc Điểm a hoặc Điểm b hoặc Điểm c 

khoản 1 Điều 2 Nghị định 

140/2017/NĐ-CP

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và 

có chuyên ngành đào tạo sau đại học 

cùng ngành đào tạo ở bậc đại học

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Lĩnh vực 

dự thi
Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp 

viên chức

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ

STT Phòng, ban, đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

SỞ Y TẾ

BIỂU TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 4718/TB-SYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Sở Y tế)



2

Khoa Phòng, chống 

bệnh không lây 

nhiễm và Dinh 

dưỡng

1 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Nội khoa

- Đáp ứng đủ một trong các tiêu chuẩn 

thuộc Điểm a hoặc Điểm b hoặc Điểm c 

khoản 1 Điều 2 Nghị định 

140/2017/NĐ-CP

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và 

có chuyên ngành đào tạo sau đại học 

cùng ngành đào tạo ở bậc đại học

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

3
Phòng khám đa 

khoa
1 Khám, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Răng Hàm 

Mặt

- Đáp ứng đủ một trong các tiêu chuẩn 

thuộc Điểm a hoặc Điểm b hoặc Điểm c 

khoản 1 Điều 2 Nghị định 

140/2017/NĐ-CP

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và 

có chuyên ngành đào tạo sau đại học 

cùng ngành đào tạo ở bậc đại học

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

4

Khoa Bệnh nghề 

nghiệp - Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò 

chức năng

1 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Ngoại

- Đáp ứng đủ một trong các tiêu chuẩn 

thuộc Điểm a hoặc Điểm b hoặc Điểm c 

khoản 1 Điều 2 Nghị định 

140/2017/NĐ-CP

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và 

có chuyên ngành đào tạo sau đại học 

cùng ngành đào tạo ở bậc đại học

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

5

Khoa Da liễu và 

Phòng chống mù lòa 

tại cộng đồng

1 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Da Liễu

- Đáp ứng đủ một trong các tiêu chuẩn 

thuộc Điểm a hoặc Điểm b hoặc Điểm c 

khoản 1 Điều 2 Nghị định 

140/2017/NĐ-CP

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và 

có chuyên ngành đào tạo sau đại học 

cùng ngành đào tạo ở bậc đại học

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

6
Khoa Sức khỏe sinh 

sản
1 Khám, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Sản Phụ khoa

- Đáp ứng đủ một trong các tiêu chuẩn 

thuộc Điểm a hoặc Điểm b hoặc Điểm c 

khoản 1 Điều 2 Nghị định 

140/2017/NĐ-CP

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và 

có chuyên ngành đào tạo sau đại học 

cùng ngành đào tạo ở bậc đại học

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

1



1
Khoa Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm
1

Phòng chống dịch bệnh, giám 

sát các chương trình y tế

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng hạng 

III

V.08.02.06 Thạc sĩ

Chuyên ngành 

Y học dự 

phòng

- Đáp ứng đủ một trong các tiêu chuẩn 

thuộc Điểm a hoặc Điểm b hoặc Điểm c 

khoản 1 Điều 2 Nghị định 

140/2017/NĐ-CP

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và 

có chuyên ngành đào tạo sau đại học 

cùng ngành đào tạo ở bậc đại học

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Tuyển dụng viên 

chức thông thường
329

Bệnh viện Phổi 42

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

42

1
Khoa Hồi sức tích 

cực
3

Tham gia, thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh, thủ thuật, 

phẫu thuật

Bác sĩ 

Hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I 

hoặc Thạc 

sĩ

Chuyên ngành 

Hồi sức cấp 

cứu

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

2 Khoa Nội 1 1

Tham gia, thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh, thủ thuật, 

phẫu thuật

Bác sĩ 

Hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I 

hoặc Thạc 

sĩ

Chuyên ngành 

Lao, Bệnh 

phổi hoặc Nội 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

3 Khoa Nội 2 1

Tham gia, thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh, thủ thuật, 

phẫu thuật; thông tin, truyền 

thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế;  vận hành và 

sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y 

học

Bác sĩ 

Hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I 

hoặc Thạc 

sĩ

Chuyên ngành 

Lao, Bệnh 

phổi hoặc Nội 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

4 Khoa Nội 3 1

Tham gia, thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh, thủ thuật, 

phẫu thuật; thông tin, truyền 

thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế;  vận hành và 

sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y 

học

Bác sĩ 

Hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I 

hoặc Thạc 

sĩ

Chuyên ngành 

Nội khoa
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ



5 Khoa Ngoại 2

Tham gia, thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh, thủ thuật, 

phẫu thuật, gây mê; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế;  vận 

hành và sử dụng thiết bị y tế; 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ 

Hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I 

hoặc Thạc 

sĩ

Chuyên ngành 

Lao, Bệnh 

phổi;  Ngoại 

khoa;  Gây mê 

hồi sức 

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

6
Khoa Hồi sức tích 

cực
6

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế;  vận 

hành và sử dụng thiết bị y tế; 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

7 Khoa Nội 1 3

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế;  vận 

hành và sử dụng thiết bị y tế; 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

8 Khoa Nội 2 3

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế;  vận 

hành và sử dụng thiết bị y tế; 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

9 Khoa Nội 3 5

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế;  vận 

hành và sử dụng thiết bị y tế; 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 



10 Khoa Ngoại 6

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu 

về công tác chăm sóc sức khỏe 

ban đầu; chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe, quản lý sức khỏe tại 

cộng đồng,đào tạo và nghiên 

cứu khoa học về y học, Quản 

lý chất lượng

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

11
Khoa Phục hồi chức 

năng- Vật lý trị liệu
2

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế;  vận 

hành và sử dụng thiết bị y tế; 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

12 Khoa Xét nghiệm 2

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế;  vận 

hành và sử dụng thiết bị y tế; 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học, thực hiện Xét 

nghiệm Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

13

Khoa Thăm dò chức 

năng - Nội soi can 

thiệp

2

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế;  vận 

hành và sử dụng thiết bị y tế; 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học, thực hiện kỹ 

thuật nội soi 

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

14 Khoa Dinh dưỡng 1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế;  đào 

tạo và nghiên cứu khoa học về 

y học, thực hiện tư vấn dinh 

dưỡng cho người bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 



15
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn
1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế;  đào 

tạo và nghiên cứu khoa học về 

y học, thực hiện công tác kiểm 

soát nhiễm khuẩn toàn bệnh 

viện

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

16
Phòng Kế hoạch 

tổng hợp 
2

Thực hiện khám bệnh, chữ 

bệnh,  nhiệm vụ tham mưu về 

công tác chăm sóc sức khỏe 

ban đầu; chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe, quản lý sức khỏe tại 

cộng đồng,đào tạo và nghiên 

cứu khoa học về y học, Quản 

lý chất lượng

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

17
Phòng Quản lý chất 

lượng
1

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu 

về công tác chăm sóc sức khỏe 

ban đầu; chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe, đào tạo và nghiên 

cứu khoa học về y học, Quản 

lý chất lượng bệnh viện

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Bệnh viện Đa khoa 

Hạ Long
22

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

22

1

Phòng Kế hoạch 

tổng hợp và Vật tư 

thiết bị y tế

1

Tham gia khám bệnh, chữa 

bệnh, tham mưu lập kế hoạch 

hoạt động chuyên môn KCB, 

công tác chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe, quản lý sức khỏe 

nhân dân, đào tạo và nghiên 

cứu khoa học về y học, Quản 

lý chất lượng bệnh viện

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 



2 Khoa Phụ sản 1 Khám và chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

3
Khoa Ngoại - Tổng 

hợp
3 Khám và chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

4 Khoa Nội - Nhi 5 Khám và chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

5 2 Khám và chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

6 1 Khám và chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Truyền nhiễm
Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

7

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

3 Khám và chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y học cổ 

truyền

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa truyền nhiễm



8 Khoa Khám bệnh 1 Khám và chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

9 Khoa Cận lâm sàng 2 Khám và chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

10 2

Thực hiện Khám bệnh, chữa 

bệnh, thủ thuật, gây mê, hồi 

sức; tư vấn dịch vụ y tế;  vận 

hành và sử dụng thiết bị y tế; 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

11 1

Thực hiện Khám bệnh, chữa 

bệnh, thủ thuật, gây mê, hồi 

sức; tư vấn dịch vụ y tế;  vận 

hành và sử dụng thiết bị y tế; 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Hồi sức cấp 

cứu

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Bệnh viện Đa khoa 

Cẩm Phả
29

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

29

1

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

5
Khám bệnh, chữa bệnh Y học 

cổ truyền

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y học cổ 

truyền

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu - Chống độc - 

Gây mê hồi tỉnh



2
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
1

- Thực hiện các kỹ thuật về 

chẩn đoán hình ảnh bằng các 

thiết bị: X-quang, siêu âm, cắt 

lớp vi tính cộng hưởng 

từ…theo yêu cầu của bác sĩ 

lâm sàng

- Thực hiện chế độ bảo dưỡng 

náy , thiết bị thường xuyên

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

3 Khoa Ngoại 2
Khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

4 Khoa Nội 3
Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

5
Khoa Bệnh nhiệt 

đới
1

Khám bệnh, chữa bệnh Truyền 

nhiễm

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

6
Khoa Gây mê hồi 

sức
1

Khám bệnh, chữa bệnh Gây 

mê hồi sức

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

7
Khoa Răng hàm mặt- 

Mắt- TMH- Da liễu
3

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

ngành Mắt- Tai mũi họng

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

8

Khoa Hồi sức tích 

cực- Chống độc- 

Thận nhân tạo

5

Khám bệnh, chữa bệnh Hồi 

sức tích cực- Chống độc- Thận 

nhân tạo

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

9 Khoa Sản 4
Khám bệnh chữa bệnh sản 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 



10 Khoa Nhi 1
Khám bệnh chữa bệnh nhi 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

11 Khoa Khám bệnh 3 Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật
7

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

7

1
Khoa Phòng, chống 

HIV/AIDS
1

Phòng chống dịch bệnh, giám 

sát các chương trình y tế

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng hạng 

III

V.08.02.06 Đại học

Chuyên ngành 

Y học dự 

phòng

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

2

Khoa Phòng, chống 

bệnh không lây 

nhiễm và Dinh 

dưỡng

1 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

3
Phòng khám đa 

khoa
1 Khám, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

4

Khoa Bệnh nghề 

nghiệp - Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò 

chức năng

1 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

5

Khoa Da liễu và 

Phòng chống mù lòa 

tại cộng đồng

2 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 



6
Khoa Sức khỏe sinh 

sản
1 Khám, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Trung tâm Pháp y 2

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

2

1

Khoa Giám định - 

Giải phẫu bệnh và 

Xét nghiệm

2

Tham gia, thực hiện khám 

giám định pháp y; vận hành và 

sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y 

học.

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa 

khoa; Răng 

Hàm Mặt

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Trung tâm Y tế 

thành phố Hạ 

Long

16

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

16

1

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ và Dược - 

Trang thiết bị - Vật 

tư y tế

1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh, chỉ đạo 

tuyến; quản lý, kiểm tra, giám 

sát hỗ trợ các hoạt động 

chuyên môn kỹ thuật; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y 

học.

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 

Phụ sản

1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh: khám thai, 

quản lý thai nghén, tư vấn, 

khám phụ khoa; thực hiện thủ 

thuật trong sản phụ khoa; 

thông tin, truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; tư vấn dịch vụ y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 



3

Khoa Kiếm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS

1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh;  

giám sát và phòng chống các 

bệnh truyền nhiễm; Quản lý 

tình hình các bệnh truyền 

nhiễm gây dịch tại địa phương; 

thực hiện 

truyền thông; tư vấn dịch vụ y 

tế; chỉ đạo tuyến; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; chỉ 

đạo tuyến; vận hành và sử 

dụng thiết bị y tế; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; chỉ 

đạo tuyến; vận hành và sử 

dụng thiết bị y tế; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Nội khoa
Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

5

Phòng khám đa 

khoa khu vực Cao 

Xanh

1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; chỉ 

đạo tuyến; vận hành và sử 

dụng thiết bị y tế; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; chỉ 

đạo tuyến; vận hành và sử 

dụng thiết bị y tế; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

4
Phòng khám đa 

khoa Trung tâm

6
Phòng khám đa 

khoa khu vực Hà Tu



1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt; tư vấn dịch 

vụ y tế; chỉ đạo tuyến; vận 

hành và sử dụng thiết bị y tế; 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành  

Răng - Hàm - 

Mặt

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

7
Trạm y tế phường 

Bãi Cháy
1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thường trực 

cấp cứu; tuyên truyền giáo dục 

sức khỏe cộng đồng. Huấn 

luyện, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ cho y tế thôn bản 

theo kế hoạch; Quản lý sức 

khỏe cộng đồng và tham gia 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế.

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

8
Trạm y tế phường 

Cao Xanh
1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thường trực 

cấp cứu; tuyên truyền giáo dục 

sức khỏe cộng đồng. Huấn 

luyện, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ cho y tế thôn bản 

theo kế hoạch; Quản lý sức 

khỏe cộng đồng và tham gia 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế.

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

9
Trạm y tế phường 

Giếng Đáy
1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thường trực 

cấp cứu; tuyên truyền giáo dục 

sức khỏe cộng đồng. Huấn 

luyện, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ cho y tế thôn bản 

theo kế hoạch; Quản lý sức 

khỏe cộng đồng và tham gia 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế.

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

6
Phòng khám đa 

khoa khu vực Hà Tu



10
Trạm y tế phường 

Hà Khẩu 
1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thường trực 

cấp cứu; tuyên truyền giáo dục 

sức khỏe cộng đồng. Huấn 

luyện, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ cho y tế thôn bản 

theo kế hoạch; Quản lý sức 

khỏe cộng đồng và tham gia 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế.

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

11
Trạm y tế phường 

Hà Tu
1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thường trực 

cấp cứu; tuyên truyền giáo dục 

sức khỏe cộng đồng. Huấn 

luyện, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ cho y tế thôn bản 

theo kế hoạch; Quản lý sức 

khỏe cộng đồng và tham gia 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế.

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

12
Trạm y tế phường 

Yết Kiêu
1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thường trực 

cấp cứu; tuyên truyền giáo dục 

sức khỏe cộng đồng. Huấn 

luyện, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ cho y tế thôn bản 

theo kế hoạch; Quản lý sức 

khỏe cộng đồng và tham gia 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế.

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

13
Trạm y tế phường 

Hoành Bồ
1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thường trực 

cấp cứu; tuyên truyền giáo dục 

sức khỏe cộng đồng. Huấn 

luyện, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ cho y tế thôn bản 

theo kế hoạch; Quản lý sức 

khỏe cộng đồng và tham gia 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế.

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 



14
Trạm y tế xã Quảng 

La
1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thường trực 

cấp cứu; tuyên truyền giáo dục 

sức khỏe cộng đồng. Huấn 

luyện, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ cho y tế thôn bản 

theo kế hoạch; Quản lý sức 

khỏe cộng đồng và tham gia 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế.

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh Bậc 2

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Trung tâm Y tế 

huyện Ba Chẽ
8

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

7

1 Khoa Khám bệnh 1 Khám và chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

2

Khoa Ngoại - Răng 

hàm mặt - Mắt- Tai 

mũi họng - Phẫu 

thuật - Gây mê hồi 

sức

1 Khám và chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

3
Trạm Y tế Thị trấn 

Ba Chẽ
1 Khám và chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

4
Trạm Y tế xã Thanh 

Sơn
1 Khám và chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

5
Trạm Y tế xã Thanh 

Lâm
1 Khám và chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ



6
Trạm Y tế xã Đạp 

Thanh
1 Khám và chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh hoặc 

Trung 

Quốc

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

7
Trạm Y tế xã Minh 

Cầm
1 Khám và chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

1

1
Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm
1

Khám chữa bệnh Y học cổ 

truyền

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y học cổ 

truyền

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Trung tâm Y tế 

huyện Bình Liêu
7

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

7

1

Khoa Ngoại - Răng 

hàm mặt - Mắt -Tai 

mũi họng

1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

2
Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh
1

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

3 Khoa Khám bệnh 1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ



4
Khoa Nội-Nhi-

Truyền nhiễm
1

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

5

Khoa Phụ sản-Chăm 

sóc sức khoẻ sinh 

sản

1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

6
Trạm Y tế xã Húc 

Động
1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thực hiện 

công tác y tế dự phòng, 

chương trình mục tiêu tại trạm

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

7
Trạm Y tế xã Hoành 

Mô
1

Tham gia, thực hiện: Khám 

bệnh, chữa bệnh, thực hiện 

công tác y tế dự phòng, 

chương trình mục tiêu tại trạm

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Trung tâm Y tế TP 

Cẩm Phả
16

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

16

1
Khoa Y tế công 

cộng
3

Bác sĩ khám chữa bệnh và chỉ 

đạo tuyến; Tham gia khám 

bệnh tại Phòng khám, phòng 

tiêm dịch vụ, phòng khám siêu 

âm, chuẩn đoán hình ảnh tại 

trung tâm y tế

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

2
Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 
1

Bác sĩ khám chữa bệnh và chỉ 

đạo tuyến; Tham gia khám 

chữa bệnh tại Phòng khám  

chuyên khoa Sản - phụ sản tại 

trung tâm

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

3
Khoa An toàn thực 

phẩm - Xét nghiệm
1

Đọc kết quả chẩn đoán, ký 

phiếu trả kết quả trong phạm vi 

được phân công

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ



4
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1

Tham gia công tác chỉ đạo 

tuyến về cuyên môn kỹ thuật, 

triển khai phòng, chống dịch 

và bệnh xã hội khi được giao

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

5

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật - 

HIV/AIDS

1

Bác sĩ khám chữa bệnh và chỉ 

đạo tuyến; Tham gia khám 

chữa bệnh tại Phòng khám, 

phòng tiêm dịch vụ, phòng 

khám lao và bệnh mãn tính 

không lây nhiễm tại trung tâm  

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

6
Trạm Y tế phường 

Quang Hanh
1 Khám bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

7
Trạm Y tế  phường 

Mông Dương
1 Khám bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

8
Trạm Y tế  phường 

Cẩm Phú
1 Khám bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

9
Trạm Y tế  phường 

Cửa Ông
1 Khám bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.04 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

10
Trạm Y tế  phường 

Cẩm Tây
1

Khám bệnh, chữa bệnh và triển 

khai các chương trình  mục 

tiêu y tế 

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ



11
Trạm Y tế  phường 

Cẩm Thành
1

Khám bệnh, chữa bệnh và triển 

khai các chương trình  mục 

tiêu y tế 

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

12
Trạm Y tế  phường 

Cẩm Thịnh
1

Khám bệnh, chữa bệnh và triển 

khai các chương trình  mục 

tiêu y tế 

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

13
Trạm Y tế xã Cẩm 

Hải
1

Khám bệnh, chữa bệnh và triển 

khai các chương trình  mục 

tiêu y tế 

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

14
Trạm Y tế xã 

Dương Huy
1

Khám bệnh, chữa bệnh và triển 

khai các chương trình  mục 

tiêu y tế 

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh 

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Trung tâm Y tế 

huyện Cô Tô
5

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

5



1

Khoa Khám bệnh - 

cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - chống độc 

và Nội - Nhi - TN

2 Thực hiện khám chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

2

Khoa Ngoại - Sản - 

Chăm sóc sức khỏe 

phụ sản và Chuyên 

khoa

1 Thực hiện khám chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

3 Trạm Y tế thị trấn 1 Thực hiện khám chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

4
Trạm Y tế xã Đồng 

Tiến
1 Thực hiện khám chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Trung tâm Y tế 

huyện Đầm Hà
11

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

4

1

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Tài 

chính - Kế toán

1
Thực hiện khám chữa bệnh, 

quản lý chất lượng bệnh viện

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y học cổ 

truyền

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

1 Thực hiện khám chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y học cổ 

truyền

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

3

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật - 

HIV/AIDS - Y tế 

công cộng - An toàn 

thực phẩm - Dinh 

dưỡng

1

Thực hiện công tác về kiểm 

soát bệnh tật và phòng chống 

các bệnh truyền nhiễm

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng hạng 

III

V.08.02.06 Đại học

Chuyên ngành 

Y học dự 

phòng

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng



4

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 

Phụ sản

1 Thực hiện khám chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

7

1 Khoa Khám bệnh 1 Thực hiện khám chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

2

Khoa Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - 

Cấp cứu và Chống 

độc

1 Thực hiện khám chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

3
Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm
2 Thực hiện khám chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

4

Khoa Ngoại - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng

1 Thực hiện khám chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

5
Trạm Y tế xã Đầm 

Hà
1 Thực hiện khám chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

6
Trạm Y tế xã Dực 

Yên
1 Thực hiện khám chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Trung tâm Y tế thị 

xã Đông Triều
27



Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

25

1

Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và 

chống độc

2

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

2

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 

phụ sản

3

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

3
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
1

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

4 Khoa Khám Bệnh 1

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

5 Khoa Ngoại 3

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

1

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Bác sĩ nội 

trú

Chuyên ngành 

Nhi khoa
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

2

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

6 Khoa Nhi



7  Khoa Nội 3

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

8

Khoa Răng hàm mặt 

- Mắt - Tai mũi 

họng

1

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa 

khoa; Răng 

Hàm Mặt

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

9 Khoa Xét nghiệm 1

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

10

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

5

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y học cổ 

truyền

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

1

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

1

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Truyền nhiễm
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

2

11 Khoa Truyền nhiễm



1
Trạm Y tế xã Hoàng 

Quế
1

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

2
Trạm Y tế xã Hồng 

Thái Tây
1

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Trung tâm Y tế 

Thành phố Uông 

Bí

5

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

5

1
Phòng khám đa 

khoa Trung tâm
2

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

2

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

1

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu 

về công tác chăm sóc sức khoẻ 

ban đầu, chăm sóc và nâng cao 

sức khoẻ, quản lý sức khoẻ tại 

cộng đồng

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng hạng 

III

V.08.02.06 Đại học

 Chuyên ngành 

Y học dự 

phòng

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

3
Trạm Y tế phường 

Vàng Danh
1

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ



4
Trạm Y tế phường 

Nam Khê
1

Thực hiện khám và chữa bệnh, 

đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về Y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa 

khoa; Y học cổ 

truyền

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Trung tâm Y tế 

huyện Vân Đồn
23

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

18

1 Khoa Khám bệnh 1 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Khoa Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - 

Cấp cứu và Chống 

độc

3
Khám chữa bệnh chuyên 

ngành hồi sức cấp cứu, gây mê 

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

3
Khoa Nội - Truyền 

nhiễm
2 Khám, chữa bệnh Nội khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

1
Khám, chữa bệnh chuyên 

ngành Răng hàm mặt

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

4

Khoa Ngoại - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng



1
Khám, chữa bệnh chuyên 

ngành Tai mũi họng

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2
Khám, chữa bệnh chuyên 

ngành Ngoại khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

5 Khoa Nhi 2 Khám, chữa bệnh Nhi khoa
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

6

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 

Phụ sản

1
Khám, chữa bệnh sản phụ 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

7

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

1
Khám, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

8

Phòng khám đa 

khoa khu vực Quan 

Lạn

1 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

9
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
1

Thực hiện các kỹ thuật về chẩn 

đoán hình ảnh bằng các thiết 

bị: X-quang, siêu âm….

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

10 Khoa Xét nghiệm 2
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

4

Khoa Ngoại - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng



Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

5

11

Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực 

phẩm

1

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu 

về công tác chăm sóc sức khỏe 

ban đầu; chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe, quản lý sức khỏe tại 

cộng đồng

Bác sĩ y 

học dự 

phòng hạng 

III

V.08.02.06 Đại học

Chuyên ngành 

Y học dự 

phòng

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

12
Trạm Y tế Xã Bản 

Sen
1 Khám, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

13
Trạm Y tế xã Bình 

Dân
1 Khám, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

14
Trạm Y tế xã Ngọc 

Vừng
1 Khám, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

15
Trạm Y tế xã Thắng 

Lợi
1 Khám, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Trung tâm Y tế TX 

Quảng Yên
26



Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

21

1 Khoa Khám bệnh 1 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và 

Chống độc

4 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Đại học trở 

lên

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

3
Khoa Phẫu thuật-

Gây mê hồi sức
1 Khám bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

4 Khoa Nội 3 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

2 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

1 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa; Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

6 Khoa Nhi 1 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa; Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

5 Khoa Ngoại



2 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

1 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

1 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Răng Hàm 

Mặt

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

1 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Tai Mũi Họng
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

8 Khoa Truyền nhiễm 1 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

9
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
1 Khám bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

10

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS -Y tế 

công cộng -An toàn 

thực phẩm

1 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

5

7

Khoa Răng Hàm 

Mặt - Mắt - Tai Mũi 

Họng



1
Trạm Y tế  phường 

Nam Hòa
1 Khám bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y học cổ 

truyền

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

2
Trạm Y tế  phường 

Phong Hải
1 Khám bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

3
Trạm Y tế  phường 

Yên Giang
1 Khám bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

4
Trạm Y tế xã Hoàng 

Tân
1 Khám bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

5
Trạm Y tế xã Liên 

Vị
1 Khám bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học 

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

Trung tâm Y tế 

huyện Hải Hà
24

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

22

1

Khoa Phẫu thuật-

Gây mê hồi sức-Cấp 

cứu và chống độc

4
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 



2

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 

Phụ sản

1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

3
Khoa Nội-Nhi-

Truyền nhiễm
8

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

4
Khoa Răng hàm mặt-

Mắt-Tai mũi họng
4

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

5

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

2
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

6
Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh
3

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

2

1

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 

Phụ sản

1

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh; Trực tiếp chỉ đạp tuyến 

về công tác phụ sản-Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản tại các Trạm 

Y tế; Tuyên truyền giáo dục 

sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh 

tại cộng đồng,

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật-HIV-AIDS-

Y tế công cộng và 

an toàn thực phẩm

1

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu 

về công tác chăm sóc sức khỏe 

ban đầu; chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe, quản lý sức khỏe tại 

cộng đồng

Bác sĩ y 

học dự 

phòng hạng 

III

V.08.02.06 Đại học

Chuyên ngành 

Y học dự 

phòng

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng



Trung tâm Y tế 

huyện Tiên Yên
28

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

22

1 Khoa Khám bệnh 2

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Hồi sức cấp 

cứu

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

3 Khoa Nội tổng hợp 2

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Khoa Cấp cứu-Hồi 

sức tích cực và 

chống độc



4
Khoa Ngoại tổng 

hợp
4

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

5
Khoa Phẫu thuật 

gây mê hồi sức
2

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

6 Khoa Nhi 1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

7

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

8

Khoa Răng Hàm 

Mặt - Mắt - Tai Mũi 

Họng



1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Nhãn khoa
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

9 Khoa Xét nghiệm 1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

10
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
2

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

11 Khoa Dinh dưỡng 1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

6

8

Khoa Răng Hàm 

Mặt - Mắt - Tai Mũi 

Họng



1

Khoa Y tế công 

cộng-An toàn thực 

phẩm

1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

2 Khoa Truyền nhiễm 1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

3
Trạm Y tế xã Yên 

Than
1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

4
Trạm Y tế xã Đông 

Hải
1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

5
Trạm Y tế xã Điền 

Xá
1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 



6
Trạm Y tế xã Đại 

Dực
1

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám 

định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

vận hành và sử dụng thiết bị y 

tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

Trung tâm Y tế TP 

Móng Cái
31

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ nguồn thu sự 

nghiệp

29

1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Nội tâm thần 
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

2
Khoa Khám chữa 

bệnh theo yêu cầu
2

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Tai - Mũi - 

Họng

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

1 Khoa Khám bệnh

3

Khoa Răng hàm mặt 

- Mắt - Tai mũi 

họng



1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

2
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Hồi sức cấp 

cứu

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

5 Khoa Ngoại 1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

2
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Nội khoa
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

2
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Nhi khoa
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

8

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản - Phụ 

sản

4
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

9
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
3

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

7 Khoa Nhi

4

Khoa Gây mê hồi 

sức - Cấp cứu - 

Phẫu thuật  Chống 

độc

6 Khoa Nội



1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

1
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I

Chuyên ngành 

Truyền nhiễm
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

11

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi 

chức năng

3

Bác sĩ Y học cổ truyền: Tham 

gia, thực hiện: Khám bệnh, 

chữa bệnh, thông tin, truyền 

thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; vận hành và 

sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y 

học

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y học cổ 

truyền

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

12
Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ
1

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu 

về công tác chăm sóc sức khỏe 

ban đầu; chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe, quản lý sức khỏe tại 

cộng đồng

Bác sĩ y 

học dự 

phòng hạng 

III

V.08.02.06 Đại học

Chuyên ngành 

Y học dự 

phòng

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Chỉ tiêu tuyển 

dụng theo số lượng 

NLV hưởng lương 

từ ngân sách nhà 

nước

2

1

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật - Y tế công 

cộng - An toàn thực 

phẩm

1

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu 

về công tác chăm sóc sức khỏe 

ban đầu; chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe, quản lý sức khỏe tại 

cộng đồng

Bác sĩ y 

học dự 

phòng hạng 

III

V.08.02.06 Đại học

Chuyên ngành 

Y học dự 

phòng

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

2
Trạm Y tế xã Hải 

Đông
1 Khám bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03 Đại học

Chuyên ngành 

Y khoa;  Y đa 

khoa; Đa khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

 Có kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

Bác sĩ 

10 Khoa Truyền nhiễm
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